


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾTĐề số: 01

HỌC KỲ: I                     NĂM HỌC: 2019–2020
Bậc đào tạo: Trung cấp Nghề 	
Học phần: VẬT LÝ 4
Lớp: 18T6 – ĐCN1	Ngày thi:    /     / 2019
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
( Sinh viên  được phép sử dụng tài liệu )
Câu 1: (3đ) 


Chiếu một bức xạ có bước sóng  = 83.10-9 m vào bề mặt kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện  = 332.10-9 m. Cho h = 6,625.10 – 34J.s, c = 3.108 m/s. Tính:
a/ Công thoát của các êlectron quang điện.
b/ Năng lượng lượng tử của bức xạ trên.
c/ Êlectron có thể bức khỏi catốt được không ? Tại sao ?
Câu 2: (3đ) 
a/ Êlectron trong nguyên tử khi chuyển trạng thái từ mức năng lượng (– 13,6 eV) sang mức năng lượng (– 3,4 eV) thì nó đã hấp thụ hay đang bức xạ photon ? 
b/ Tính năng lượng photon, tần số và bước sóng của bức xạ đó là bao nhiêu ? Cho 1 eV = 1,6.10-19 J,   h = 6,625.10-34 J.s,   c = 3.108 m/s.
Câu 3: (4đ) 

a/ Tính độ hụt khối và năng lượng liên kết trong hạt nhân  côban . 


b/ So sánh độ bền vững của hạt nhân côban  so với bạc  ? 

Cho mp = 1,00728 u,   mn = 1,00866 u,    mCo = 59,934 u,    1 u = 931,5 ,     Năng lượng liên kết riêng của  là  Ag = 8,3 MeV/nuclon.
.....Hết.....
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TRƯỞNG KHOA	       TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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       Trần Kim Thu Liễu	   Nguyễn Thị Huyền Nga	        Trần Thị Ánh Tuyết


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐÁP ÁN HỌC PHẦN LÝ THUYẾT – KHÓA 18T6Đề số: 01

HỌC KỲ: I                     NĂM HỌC: 2019–2020	
Học phần: VẬT LÝ 4
Lớp: 18T6 – ĐCN1	Ngày thi:     /      / 2019
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1:
(3 điểm)
	a/ Công thoát của các êlectron quang điện.

	

	
	

	0,5 đ

	
	
    
	0,25 đ

	
	
    
	0,25 đ

	
	b/ Năng lượng lượng tử của bức xạ trên.

	

	
	

	0,5 đ

	
	
   
	0,25 đ

	
	
   

	0,25 đ

	
	c/ Êlectron có thể bức khỏi catốt được không? Tại sao ?

	

	
	Êlectron bức được khỏi catốt
	0,5 đ

	
	
Vì năng lượng nó nhận được cao hơn công thoát:  > A ( < o)
	0,5 đ

	Câu 2:
(3 điểm)
	a/ Êlectron chuyển từ mức năng lượng thấp (– 13,6 eV) lên mức cao 
(– 3,4 eV)
	0,25 đ

	
	 Nguyên tử hấp thụ photon.
	0,25 đ

	
	b/ Tính năng lượng photon, tần số và bước sóng của bức xạ đó là bao nhiêu ?
	

	
	 =Ecao – Ethấp 
	0,25 đ

	
	   = -3,4 – (-13,6) 
	0,25 đ

	
	   = 10,2 eV
	0,25 đ

	
	   = 10,2. 1,6.10-19 = 1,632.10-18 J
	0,25 đ

	
	

	0,25 đ

	
	

	0,25 đ

	
	
         
	0,25 đ

	
	
     
	0,25 đ

	
	
        
	0,25 đ

	
	
        = 
	0,25 đ

	Câu 3:
(4 điểm)
	
a/ Tính độ hụt khối và năng lượng liên kết trong hạt nhân côban 
	

	
	m = Zmp + (A – Z)mn – mCo
	0,5 đ

	
	      = 27. 1,00728 + (60-27). 1,00866 - 59,934
	0,25 đ

	
	      = 0,54834 u
	0,25 đ

	
	ElkCo = m.c2  
	0,5 đ

	
	         = 0,54834 u. c2  
	0,25 đ

	
	         = 0,54834. 931,5. c2
	0,25 đ

	
	
         
	0,25 đ

	
	

b/ So sánh độ bền vững của hạt nhân côban  so với bạc  ? 

	

	
	

	0,5 đ

	
	
       
	0,25 đ

	
	
       
	0,25 đ

	
	
  ( 8,3 MeV/nuclon < 8,5 MeV/nuclon )
	0,25 đ

	
	· 

Hạt nhân   kém bền vững hơn hạt nhân    
	0,5 đ

	
	Câu 1, 2,3:  Chỉ chấm đáp số, thiếu hoặc sai đơn vị không trừ điểm.
	

	
	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


		TRƯỞNG BỘ MÔN	                     GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN



	            Nguyễn Thị Huyền Nga                         Trần Thị Ánh Tuyết

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾTĐề số: 02

HỌC KỲ: I                     NĂM HỌC: 2019–2020
Bậc đào tạo: Trung cấp Nghề 	
Học phần: VẬT LÝ 4
Lớp: 18T6 – ĐCN1	Ngày thi:    /     / 2019
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
( Sinh viên  được phép  sử dụng tài liệu )
Câu 1: (3đ) 


Chiếu một bức xạ có bước sóng  = 0,15.10-6 m vào bề mặt kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện  = 300.10-9 m. Cho h = 6,625.10 – 34J.s, c = 3.108 m/s. Tính:
a/ Công thoát của các êlectron quang điện.
b/ Năng lượng lượng tử của bức xạ trên.
c/ Êlectron có thể bức khỏi catốt được không ? Tại sao ?
Câu 2: (3đ) 
a/ Êlectron trong nguyên tử khi chuyển trạng thái từ mức năng lượng (– 0,544 eV) sang mức năng lượng (– 3,4 eV) thì nó đã hấp thụ hay đang bức xạ photon ? 
b/ Tính năng lượng photon, tần số và bước sóng của bức xạ đó là bao nhiêu? Cho 1 eV = 1,6.10-19 J,   h = 6,625.10-34 J.s,   c = 3.108 m/s.
Câu 3: (4đ) 

a/ Tính độ hụt khối và năng lượng liên kết trong hạt nhân  heli  . 


b/ So sánh độ bền vững của hạt nhân heli  so với uranium  ? 

Cho mp = 1,00728 u,   mn = 1,00866 u,    mHe = 4,00150 u,    1 u = 931,5 ,     Năng lượng liên kết riêng của  là  U = 7,400 MeV/nuclon.
.....Hết.....
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ




Trần Kim Thu Liễu	Nguyễn Thị Huyền Nga	           Trần Thị Ánh Tuyết


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾTĐề số: 02

HỌC KỲ: I                     NĂM HỌC: 2019–2020	
Học phần: VẬT LÝ 4
Lớp: 18T6 – ĐCN1	Ngày thi:    /     / 2019
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1:
(3 điểm)
	a/ Công thoát của các êlectron quang điện.

	

	
	

	0,5 đ

	
	
    
	0,25 đ

	
	
    
	0,25 đ

	
	b/ Năng lượng lượng tử của bức xạ trên.

	

	
	

	0,5 đ

	
	
   
	0,25 đ

	
	
   

	0,25 đ

	
	c/ Êlectron có thể bức khỏi catốt được không? Tại sao ?

	

	
	Êlectron bức được khỏi catốt
	0,5 đ

	
	
Vì năng lượng nó nhận được cao hơn công thoát:  > A ( < o)
	0,5 đ

	Câu 2:
(3 điểm)
	a/ Êlectron chuyển từ mức năng lượng cao (– 0,544 eV) xuống mức thấp (– 3,4 eV)
	0,25 đ

	
	 Nguyên tử bức xạ photon.
	0,25 đ

	
	b/ Tính năng lượng photon, tần số và bước sóng của bức xạ đó là bao nhiêu ?
	

	
	 =Ecao – Ethấp 
	0,25 đ

	
	   = -0,544 – (-3,4) 
	0,25 đ

	
	   = 2,856 eV
	0,25 đ

	
	
   = 2,856. 1,6.10-19  4,6.10-19 J
	0,25 đ

	
	

	0,25 đ

	
	

	0,25 đ

	
	
         
	0,25 đ

	
	
     
	0,25 đ

	
	
        
	0,25 đ

	
	
        
	0,25 đ

	Câu 3:
(4 điểm)
	
a/ Tính độ hụt khối và năng lượng liên kết trong hạt nhân  heli 
	

	
	m = Zmp + (A – Z)mn – mHe
	0,5 đ

	
	      = 2.1,00728 + (4-2).1,00866 - 4,00150
	0,25 đ

	
	
      
	0,25 đ

	
	ElkCo =m.c2  
	0,5 đ

	
	         = 0,03038u. c2  
	0,25 đ

	
	         = 0,03038.931,5. c2
	0,25 đ

	
	
         
	0,25 đ

	
	

b/ So sánh độ bền vững của hạt nhân heli  so với uranium  ? 

	

	
	

	0,5 đ

	
	
       
	0,25 đ

	
	
       
	0,25 đ

	
	
  ( 7,075 MeV/nuclon < 7,400 MeV/nuclon )
	0,25 đ

	
	· 

Hạt nhân  kém bền vững hơn hạt nhân     
	0,5 đ

	
	Câu 1, 2,3:  Chỉ chấm đáp số, thiếu hoặc sai đơn vị không trừ điểm.
	

	
	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


		                  TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN




		                   Nguyễn Thị Huyền Nga        Trần Thị Ánh Tuyết
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